
Thứ Tiết 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

1 HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN

2 Anh Hồng CgN Thành KHTN-Ly Dung SĐ A.Nghĩa Anh C.Hà CgN K.ThuNT_Nhạc Trang SĐ Oanh KHTN-Hoa ChinhToán Q.Nghĩa Anh Tường Văn Yến SĐ Thắng Toán Duy Tin T.Ba

Hai 3 Văn Xuân SĐ Thắng SĐ A.Nghĩa NT_MT Liễu Toán M.Hà Văn Lan SĐ Oanh KHTN-Ly Ngọc CD C.Hà KHTN-Sinh ThànhKHTN-Hoa X.Hoa Tin T.Ba KHTN-Ly Dung Anh Hồng Toán Hùng

4 Văn Xuân Văn Yến NT_MT Liễu Anh C.Hà KHTN-Ly NgọcKHTN-Hoa K.ThuGDĐP OanhKHTN-Hoa Chinh Anh Tường NT_Nhạc Trang Toán Duy Toán Hùng Văn Thu Tin T.Ba Anh Hồng

5 KHTN-Ly Dung Toán Hùng Toán Duy SĐ A.Nghĩa Toán M.Hà GDĐP Oanh Văn Lan Anh Tường Tin T.Ba KHTN-Hoa X.HoaNT_MT Liễu Anh C.Hà Văn Thu KHTN-Hoa K.Thu SĐ Thắng

1 NT_Nhạc Trang SĐ Thắng Toán Duy KHTN-Hoa X.Hoa Văn Lan SĐ Oanh Toán Cường Văn Diễm Anh Tường Văn Xuân Văn Thu Anh C.Hà GDĐP A.NghĩaKHTN-Ly Dung Văn Yến

2 SĐ Thắng GDĐP Chinh Anh Hải KHTN-Ly Dung SĐ Oanh Tin T.Ba Anh C.Hà Văn Diễm NT_Nhạc Trang Anh Tường CD Lan SĐ A.NghĩaKHTN-Hoa X.HoaVăn Xuân CD Thu

Ba 3 GDĐP Chinh KHTN-Ly DungKHTN-Hoa X.HoaSĐ A.Nghĩa Anh C.Hà Văn Lan Tin T.Ba Toán Cường GDĐP Oanh CD Tường Văn Thu Văn Yến SĐ Thắng Toán Duy NT_Nhạc Trang

4 CD Xuân NT_Nhạc Trang Văn Thu GDĐP Chinh CD Hải SĐ Oanh Văn Lan Toán Cường Văn Diễm SĐ A.Nghĩa Toán Duy Văn Yến Anh C.Hà SĐ Thắng KHTN-Ly Dung

5 KHTN-Ly Dung SĐ Thắng Văn Thu CD Hải Tin T.Ba Anh C.Hà Văn Lan SĐ Oanh Văn Diễm Văn Xuân Toán Duy KHTN-Hoa X.HoaNT_Nhạc TrangGDĐP A.Nghĩa Văn Yến

1 HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN

2 Toán Q.Nghĩa Anh Hồng KHTN-Ly DungNT_Nhạc Trang Toán M.Hà KHTN-Ly NgọcToán Cường Tin T.Ba SĐ Oanh NT_MT Liễu GDĐP Yến KHTN-Sinh ThànhKHTN-Hoa X.HoaVăn Xuân KHTN-Hoa K.Thu

Tư 3 Anh Hồng Toán Hùng KHTN-Hoa X.Hoa Toán M.Hà SĐ Oanh KHTN-Hoa K.ThuKHTN-Ly NgọcAnh Tường Toán Cường Toán Q.Nghĩa Văn Thu NT_MT Liễu Tin T.Ba Văn Xuân SĐ Thắng

4 Văn Xuân Văn Yến Văn Thu Văn Anh Văn Lan Toán Cường SĐ Oanh KHTN-Ly Ngọc NT_MT Liễu Tin T.Ba Anh Tường Toán Hùng SĐ Thắng NT_Nhạc Trang Anh Hồng

5 Toán Q.NghĩaKHTN-Hoa X.HoaNT_Nhạc Trang Văn Anh Văn Lan Toán Cường NT_MT Liễu GDĐP Oanh KHTN-Ly Ngọc Anh Tường Tin T.Ba Văn Yến Văn Thu SĐ Thắng Toán Hùng

1KHTN-Hoa X.Hoa Tin M.Hà Anh Hải Anh C.Hà SĐ Oanh Văn Lan KHTN-Ly NgọcKHTN-Hoa ChinhToán Cường Văn Xuân NT_Nhạc Trang SĐ A.NghĩaKHTN-Sinh ThànhToán Duy Văn Yến

Năm 2 CgN Thành CD Xuân SĐ A.Nghĩa Toán M.Hà NT_Nhạc Trang Toán Cường Anh C.Hà SĐ Oanh KHTN-Hoa ChinhToán Q.NghĩaKHTN-Hoa X.Hoa CD Lan Văn Thu Toán Duy Văn Yến

1 NT_MT LiễuKHTN-Hoa X.Hoa CgN K.Thu Văn Anh Toán M.Hà KHTN-Ly Ngọc CD Vân Toán Cường SĐ Oanh SĐ A.NghĩaKHTN-Sinh ThànhNT_Nhạc Hoà Anh C.Hà Anh Hồng SĐ Thắng

2 Toán Q.Nghĩa NT_MT Liễu Tin M.Hà Văn Anh KHTN-Hoa K.ThuToán Cường SĐ Oanh Văn Diễm KHTN-Ly NgọcKHTN-Hoa X.HoaSĐ A.Nghĩa Anh C.Hà CD Hồng SĐ Thắng KHTN-Sinh Thành

3KHTN-Hoa X.Hoa Anh Hồng CD Vân Tin M.Hà GDĐP Chinh SĐ Oanh Anh C.Hà Toán Cường Văn Diễm GDĐP Thắng SĐ A.Nghĩa CgN Thành Toán Q.Nghĩa NT_MT Liễu KHTN-Hoa K.Thu

4 SĐ Thắng Toán Hùng GDĐP ChinhKHTN-Hoa X.HoaAnh C.Hà CD Hải KHTN-Hoa K.Thu CD Vân Văn Diễm Toán Q.Nghĩa KHTN-Ly Ngọc SĐ A.Nghĩa NT_MT Liễu CgN Thành Anh Hồng

5 SĐ Thắng Toán Hùng Anh Hải Toán M.Hà NT_MT Liễu Anh C.Hà CgN Thành Văn Diễm SĐ Oanh SĐ A.Nghĩa CgN Ngọc KHTN-Hoa X.HoaToán Q.NghĩaKHTN-Hoa K.Thu CgN Vân

1 Anh Hồng KHTN-Ly Dung Toán Duy Anh C.Hà CgN K.Thu NT_MT Liễu Văn Lan Anh Tường Toán Cường KHTN-Ly Ngọc Văn Thu GDĐP Yến Toán Q.NghĩaKHTN-Sinh Thành Toán Hùng

2 Văn Xuân Anh Hồng Toán Duy CgN K.Thu KHTN-Ly Ngọc Văn Lan Toán CườngNT_Nhạc Trang CgN Thành Anh Tường SĐ A.Nghĩa KHTN-Ly Dung Anh C.Hà CD Thu Toán Hùng

Bảy 3 Tin M.Hà Văn Yến SĐ A.Nghĩa KHTN-Ly DungKHTN-Hoa K.Thu Anh C.Hà Toán Cường CgN Thành Anh Tường CgN Ngọc Toán Duy Toán Hùng Toán Q.Nghĩa Văn Xuân NT_MT Liễu

4 Toán Q.Nghĩa Văn Yến Văn Thu Toán M.Hà Văn Lan NT_Nhạc TrangKHTN-Hoa K.ThuNT_MT Liễu Toán Cường Văn Xuân Anh Tường Toán Hùng CgN Thành Anh Hồng GDĐP A.Nghĩa

5 HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN

GVCN Hồng Trang Võ Thu M.Hà K.Thu Liễu Lan Thành Tường Xuân Ngọc Yến Q.Nghĩa Duy Hùng

Thời gian áp dụng từ ngày 30/9/2024

Hà Lam, ngày 30 tháng 9 năm 2024
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